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ĐỀ SỐ 1 

Câu 1 (2,0 điểm). 
1) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp: 

{ }B |11 15x x= ∈ ≤ ≤
 

 2) Trong các số sau: 48; 80; 534; 2026 số nào chia hết cho 3? 
 Câu 2 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể): 
 1) 242 357 58+ +    2) 33 3.6−  
 3) 2026.84 2026.16+    4) ( )4 2275 : 24 2 60 : 2 + −   

Câu 3 (2,0 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết: 
1) 57 123x+ =   2) 225 11x − =   
3) ( ) 1. 8315+ =x   4) 15 125x+ =  

Câu 4 (1,5 điểm). 

1) Cho hình vuông MNPQ (như hình vẽ). Cho biết tên các cạnh, đường chéo của hình 
vuông này. 

 
2) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 5cm, chiều rộng BC = 3cm. 

Câu 5 (2,0 điểm). Một gia đình muốn dùng những viên gạch hình vuông có độ dài cạnh là 
50cm để lát sân hình chữ nhật chiều rộng là 5m, chiều dài là 9 m.  

1) Tính chu vi và diện tích của sân. 
2) Tính số viên gạch gia đình đó cần mua để lát hết sân. (coi bề rộng mạch vữa là 

không đáng kể). 
Câu 6 (0,5 điểm).  Cho 992 3C 1 4 4 4 4= + + + +……+ . Chứng tỏ rằng: C 5 . 
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ĐỀ SỐ 1 

 
Câu Ý Nội dung - đáp án Điểm 

1 
(2,0 điểm) 

1 { }B 11;12;13;14;15=  1,0 
2 Số chia hết cho 3 là 48 và 534 1,0 

2 
(2,0 điểm) 

1 
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4 
(1,5 điểm) 1 Các cạnh của hình vuông: MN, NP, PQ, QM 

Các đường chéo của hình vuông: MP, NQ 
0,5 
0,5 
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2 

Vẽ hình đúng kích thước 

0,5 

5 
(2,0 điểm) 

1 
Chu vi của sân là: ( )2 9 5 28( )m+ =  
Diện tích của sân là: 9.5 = 45 (m2) 

0,5 
0,5 

2 

Diện tích của một viên gạch dùng để lát sân là: 
( )2250.50 2500(cm 2)  0, 5 m= =  

Số viên gạch gia đình đó cần dùng là: 
45: 0,25 = 180 (viên) 
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6 
(0,5 điểm)  
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Vì 5 5 nên ( )2 985 1 4 ...... 4 5+ + +  . Vậy C 5  
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(HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa) 
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Xem thêm: ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN 6 
https://thcs.toanmath.com/de-thi-giua-hk1-toan-6  
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